


1948-2008-MẬU TÝ
Mệnh:HỎA 
Mầu Hợp:Tím,Cam,Hồng 
Mầu Sinh:Xanh Lá Cây.
Tuổi Hợp:Thân,Tý,Thìn



1948&2008-MẬU TÝ
Mệnh:HỎA 

Mầu Hợp:Tím,Cam,Hồng 

Mầu Sinh:Xanh Lá Cây.

Tuổi Hợp:Thân,Tý,Thìn

BORN-1948&2008
DESTINY as FIRE Element
COLOR MATCHING:Purple,Orange
Red 
SUPPRTING COLOR;GREEN
APPROPRIATE AGE:Monkey,Rat,
Dragon





1960&2020-CANH TÝ
Mệnh:THỔ
Mầu Hợp:Nâu,Vàng Đậm 
Mầu Sinh:Tím,Cam,Đỏ Hồng. 
Tuổi Hợp:Thân,Tý,Thìn



 

1960&2020-CANH TÝ

BORN-1960&2020

Mệnh:THỔ
Mầu Hợp:Nâu,Vàng Đậm 
Mầu Sinh:Tím,Cam,Đỏ Hồng. 
Tuổi Hợp:Thân,Tý,Thìn

DESTINY as Earth Element

COLOR MATCHING:Brown,Dark

Yellow 

SUPPRTING COLOR;Purple,Orange,

Red Rose

APPROPRIATE AGE:Monkey,Rat,

Dragon

 





1972&2032-NHÂM TÝ
Mệnh:MỘC 

Mầu Hợp:Xanh Lá Cây

Mầu Sinh:Đen,Xanh Nước Biển 

Tuổi Hợp:Thân,Tý,Thìn



 

1 9 7 2 & 2 0 3 2 - N H Â M  T Ý

BORN-1972&2032

Mệnh:MỘC 

Mầu Hợp:Xanh Lá Cây 

Mầu Sinh:Đen,Xanh Nước Biển. 

Tuổi Hợp:Thân,Tý,Thìn

DESTINY as Wood Element 
COLOR MATCHING:Green
SUPPRTING COLOR:Back,Blue
APPROPRIATE AGE:Monkey,Rat,
Dragon





1984&2044-GIÁP  TÝ
Mệnh;KIM 
Mầu Hợp:Trắng,Xám,Vàng Nhạt. 
Mầu Sinh:Nâu,Vàng Đậm 
Tuổi Hợp:Thân,Tý,Thìn



1984&2044-GIÁP  TÝ

BORN-1984&2044

Mệnh:KIM 
Mầuhợp:Trắng,xám,vàng nhạt. 
Mầu sinh:Nâu,vàng đậm 
Tuổi hợp:Thân,Tý,Thìn

DESTINY as Metal Element

COLOR MATCHING:White,Grey,Pale

yellow. 

SUPPRTING COLOR:Brown,dark

yellow 

APPROPRIATE AGE:Monkey,Rat,

Dragon





1996&2056-BÍNH TÝ
Mệnh:THỦY 
Mầu Hợp:Đen,Xanh Nước Biển. 
Mầu Sinh:Trắng,Xanh, Xám,Vàng Nhạt. 
Tuổi Hợp:Thân,Tý,Thìn



1 9 9 6 & 2 0 5 6 - B Í N H  T Ý

BORN-1996&2056
DESTINY as Water Element

COLOR MATCHING:Black,Blue

SUPPRTING COLOR:White,Grey,Pale

Yellow 

APPROPRIATE AGE:Monkey,Rat,

Dragon

Mệnh:THỦY 

Mầu Hợp:Đen,Xanh Nước Biển. 

Mầu Sinh:Trắng,Xanh, Xám,Vàng

nhạt. 
Tuổi hợp:Thân,Tý,Thìn





M ê n h :  H ỏ a

M ầ u H ợ p : H ồ n g , T í m , C a m , Đ ỏ

T ư ơ n g  S i n h : X a n h  L á

C â y , V à n g  Đ ấ t

T u ổ i  H ợ p ; T ỵ , D ậ u , S ử u

1 9 4 9 & 2 0 2 1 - K Ỷ  S Ử U



M ê n h :  H ỏ a

M ầ u H ợ p :  T í m , C a m , Đ ỏ

T ư ơ n g  S i n h : x a n h  L á

C â y , V à n g  Đ ấ t

T u ổ i  H ợ p ; T ỵ , D ậ u , S ử u

1 9 4 9 & 2 0 2 1 - K Ỷ  S Ử U

1 9 4 9 & 2 0 2 1 - K Ỷ  S Ử U

BORN-1949&2021
F A T E : F I R E  D E S T I N Y

C O L O R

M A T C H I N G : P U R P L E , O R A N G E , R E D

S U P P R T I N G  C O L O R ; E A R T H Y

Y E L L O W , G R E E N

A P P R O P R I A T E : R A T , C H I C K E N , B U F F A L O

1 9 4 9 & 2 0 2 1 - K Ỷ  S Ử U





M ệ n h : T h ổ

M ầ u H ợ p : N â u , V à n g Đ ậ m

T ư ơ n g S i n h : T í m , C a m , Đ ỏ , H ồ n g

T U Ổ I  H Ợ P ; T Ỵ , D Ậ U , S Ử U

1961&2021-TÂN  SỬU



1961&2021-TÂN  SỬU

BORN-1961&2021

Mệnh:THỔ
Mầu Hợp:Nâu,Vàng Đậm
Mầu Sinh:Tim,Cam,Đỏ Hồng.
TUỔI HỢP;TỴ,DẬU,SỬU

DESTINY as Earth Element
COLOR MATCHING:Brown,Dark
Yellow 
SUPPRTING COLOR;Purple,Orange
Red Rose 
APPROPRIATE AGE:Snake,chiken,
Buffalo
 





1973&2033-QUÍ  SƯU
Mệnh:MỘC 

Mầu Hợp:Xanh Lá Cây 

Mầu Sinh:Đen,Xanh Nước Biển. 

Tuổi Hợp:Tỵ,Dậu,Sửu



1973&2033-QUÍ  SỬU

BORN-1973&2033
DESTINY as Wood Element COLOR
MATCHING:Green 
SUPPRTING COLOR:Back,Blue 
APPROPRIATE AGE:Snake,Chicken,
Buffalo.
 

Mệnh:MỘC 

Mầu Hợp:Xanh Lá Cây 
Mầu Sinh:Đen,Xanh Nước Biển. 
Tuổi Hợp:Tỵ,Dậu,Sửu





Mệnh :KIM
Mầu Hợp:Tắng,Xám,Vàng Nhạt
Mầu Sinh:Nâu,Vàng Đậm. 

TUỔI HỢP;TỴ,DẬU,SỬU

1985-2045-ẤT  SỬU



Mệnh :KIM
Mầu Hợp:Tắng,Xám,Vàng Nhạt
Mầu Sinh:Nâu,Vàng Đậm. 

TUỔI HỢP;TỴ,DẬU,SỬU

DESTINY as Metal Element

COLOR MATCHING:White,Grey,Pale

yellow. 

SUPPRTING COLOR:Brown,dark

yellow 

APPROPRIATE AGE:Snake,Chicken,

Buffalo.

 

BORN-1985&2045

1985-2045-ẤT  SỬU





1 9 9 7 & 2 0 5 7 - Đ I N H  S Ử U
Mệnh:THỦY 
Mầu Hợp:Đen,Xanh Nước Biển
Mầu Sinh:Trắng,Xám,Vàng Nhạt
TUỔI HỢP;TỴ,DẬU,SỬU



1 9 9 7 & 2 0 5 7 - Đ I N H  S Ử U

Mệnh:THỦY 
Mầu Hợp:Đen,Xanh Nước Biển
Mầu Sinh:Trắng,Xám,Vàng Nhạt
TUỔI HỢP;TỴ,DẬU,SỬU

1 9 9 7 & 2 0 5 7 - Đ I N H  S Ử U

DESTINY as Water Element

COLOR MATCHING:Black,Blue

SUPPRTING COLOR:White,Grey,Pale

Yellow 

APPROPRIATE AGE:Snake,Chicken,

Buffalo.

BORN-1997&2057


